TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản 


Bộ môn Công nghệ Khai thác thủy sản
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

· Tiếng Việt: Khai thác Thủy sản
· Tiếng Anh: Fishing Technology




Mã học phần: FIT346



Số tín chỉ: 02 (1,5-0,5)
Đào tạo trình độ: Đại học




Học phần tiên quyết: Không

2. Mô tả tóm tắt học phần: 


Học phần cung cấp cho người học: kiến thức cơ bản về vật liệu nghề cá; phân loại và cấu tạo ngư cụ, tổ chức sản xuất các nghề khai thác thủy sản, để vận dụng linh hoạt vào lĩnh vực quản lý ngành thủy sản.
3. Mục tiêu:

Giúp cho người học nắm được lý thuyết cơ bản về vật liệu, công nghệ chế tạo ngư cụ và tổ chức sản xuất của một số nghề khai thác thủy sản chủ yếu ở Việt Nam.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Nhận biết được các vật liệu cơ bản và tính năng của chúng;

b) Nắm được các qui trình cơ bản liên quan đến chế tạo ngư cụ, đọc được các thông số kỹ thuật ngư cụ;

c) Nắm được cấu tạo ngư cụ và qui trình sản xuất của các nghề khai thác chính;
5. Nội dung:
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1
	Vật liệu nghề cá
	4
	4

	1.1
	Khái niệm vật liệu nghề cá
	Nhận biết được các loại vật liệu và tính năng kỹ thuật dùng để chế tạo ngư cụ
	
	

	1.2
	Sợi, chỉ lưới, lưới tấm nghề cá và các đặc trưng kỹ thuật cơ bản
	Nắm rõ qui trình chế tạo và cấu trúc các sản phẩm sợi, chỉ, dây, lưới tấm và thông số nhận biết cơ bản.
	
	

	1.3
	Dây dùng trong nghề cá và các đặc trưng cơ bản
	Nắm rõ qui trình chế tạo và cấu trúc các loại dây và các đặc trưng nhận biết cơ bản.
	
	

	1.4
	Thiết bị phụ tùng ngư cụ chủ yếu và các đặc trưng cơ bản.
	Nhận biết chủng loại và thông số kỹ thuật nhằm tính toán trang bị phù hợp cho thiết bị nghề cá. 
	
	

	2
	Công nghệ chế tạo ngư cụ
	6
	4

	2.1
	Qui trình chung
	Nắm rõ qui trình chế tạo chung và các công đoạn chế tạo riêng phần
	
	

	2.2
	Qui trình đan dệt tấm lưới và phương pháp tính
	Nắm rõ phương pháp chế tạo lưới tấm và cách xác định các chỉ tiêu kỹ thuật
	
	

	2.3
	Qui trình cắt, ghép tấm lưới và phương pháp tính
	Nhận biết phương pháp các phương pháp cắt ghép và tính toán kiểm tra
	
	

	2.4
	Phương pháp xác định khối lượng ngư cụ
	Nắm chắc các phương pháp tính toán khối lượng vật tư sử dụng trong chế tạo ngư cụ
	
	

	3
	Ngư cụ và tổ chức sản xuất
	12
	8

	3.1
	Khái niệm và phân loại
	Phân biệt được các nhóm ngư cụ và tên gọi của từng loại ngư cụ sử dụng trong nghề cá.
	
	

	3.2
	Nghề lưới rê
	Nắm chắc phân loại, tên gọi, nguyên lý đánh bắt, cấu tạo ngư cụ và tổ chức sản xuất, hướng phát triển của nghề lưới rê ở Việt Nam
	
	

	3.3
	Nghề lưới rùng
	Nắm chắc phân loại, tên gọi, nguyên lý đánh bắt, cấu tạo ngư cụ và thực trạng khai thác của nghề.
	
	

	3.4
	Nghề lưới vây
	Nắm chắc phân loại, tên gọi, nguyên lý đánh bắt, cấu tạo ngư cụ và tổ chức sản xuất, hướng phát triển của nghề lưới vây.
	
	

	3.5
	Nghề lưới kéo
	Nắm chắc phân loại, tên gọi, nguyên lý đánh bắt, cấu tạo ngư cụ và thực trạng khai thác của nghề.
	
	

	3.6
	Ngư cụ bẫy
	Nắm chắc phân loại, tên gọi, nguyên lý đánh bắt, cấu tạo ngư cụ và thực trạng khai thác của nghề.
	
	

	3.7
	Vó mành, pha xúc, lưới chụp
	Nắm chắc phân loại, tên gọi, nguyên lý đánh bắt, cấu tạo ngư cụ và thực trạng khai thác của nghề.
	
	

	3.8
	Đánh giá hiệu quả sản xuất nghề khai thác thủy sản
	Phân biệt và xác định được các chỉ tiêu nghề về khai thác, kinh tế, hiệu quả của các nghề khai thác. 
	
	


6. Tài liệu dạy và học:
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Văn Động, Nguyễn Trọng Thảo
	Công nghệ chế tạo ngư cụ
	2009
	KH & KT
	Thư viện
	
	x

	2
	Nguyễn Trọng Thảo
	BG Vật liệu nghề cá
	2014
	ĐHNT
	Thư viện
	
	x

	3
	Nguyễn Trọng Thảo
	BG Công nghệ khai thác thủy sản
	2017
	
	GV
	x
	

	4
	Nguyễn Văn Động
	KTKT cá: Nghề lưới kéo
	2004
	Nông nghiệp
	Thư viện số ĐHNT
	
	x

	5
	Thái Văn Ngạn
	Kỹ thuật khai thác cá: Nghề lưới rùng
	2004
	Nông nghiệp
	Thư viện số ĐHNT
	
	x

	6
	Thái Văn Ngạn
	Kỹ thuật khai thác cá: Nghề lưới vây
	2004
	Nông nghiệp
	Thư viện số ĐHNT
	
	x

	7
	Thái Văn Ngạn
	Phương pháp và các loại ngư cụ đánh cá có sử dụng nguồn sáng
	2005
	Nông nghiệp
	Thư viện số ĐHNT
	
	x

	8
	Hoàng Hoa Hồng
	Nghề lưới rê
	2004
	Nông nghiệp
	Thư viện số ĐHNT
	
	x


7. Đánh giá kết quả học tập:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Thực hành
	1, 2 và 3
	20

	2
	Kiểm tra+Hoạt động nhóm
	1, 2 và 3
	20

	2
	Chuyên cần/thái độ
	
	10

	3
	Thi kết thúc học phần
	1, 2 và 3
	50
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